
TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Phòng học 9 4 4 4 2.5 1440

Amply 9 4 4 4 2.5 1440

Máy chiếu 9 4 4 4 2.5 1440

Phòng học 5 1 4 4 2.5 200

Amply 5 1 4 4 2.5 200

Máy chiếu 5 1 4 4 2.5 200

Phòng học 4 3 4 3 2.5 360

Amply 4 3 4 3 2.5 360

Máy chiếu 4 3 4 3 2.5 360

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 5 4 4 3.5 2.5 700

Amply 5 4 4 3.5 2.5 700

Máy chiếu 5 4 4 3.5 2.5 700

Phòng học 9 4 4 4 2.5 1440

Amply 9 4 4 4 2.5 1440

Máy chiếu 9 4 4 4 2.5 1440

Phòng học 9 4 4 4 2.5 1440

Amply 9 4 4 4 2.5 1440

Máy chiếu 9 4 4 4 2.5 1440

Phòng học 9 4 4 4 2.5 1440

Amply 9 4 4 4 2.5 1440

Máy chiếu 9 4 4 4 2.5 1440

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 9 7 4 4.5 2.5 2835

Máy chiếu 9 7 4 4.5 2.5 2835

Phòng học 9 4 4 4.5 2.5 1620

Amply 9 4 4 4.5 2.5 1620

Máy chiếu 9 4 4 4.5 2.5 1620

Phòng học 9 4 4 4.5 2.5 1620

Amply 9 4 4 4.5 2.5 1620
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Máy chiếu 9 4 4 4.5 2.5 1620

Phòng học 9 4 4 4.5 2.5 1620

Amply 9 4 4 4.5 2.5 1620

Máy chiếu 9 4 4 4.5 2.5 1620

Phòng học 9 6 4 4.5 2.5 2430

Amply 9 6 4 4.5 2.5 2430

Máy chiếu 9 6 4 4.5 2.5 2430

Phòng học 9 4 4 4.5 2.5 1620

Amply 9 4 4 4.5 2.5 1620

Máy chiếu 9 4 4 4.5 2.5 1620

Phòng học 9 4 4 4.5 2.5 1620

Amply 9 4 4 4.5 2.5 1620

Máy chiếu 9 4 4 4.5 2.5 1620

Phòng học 9 4 4 4.5 2.5 1620

Amply 9 4 4 4.5 2.5 1620

Máy chiếu 9 4 4 4.5 2.5 1620

Phòng học 9 4 4 4.5 2.5 1620

Amply 9 4 4 4.5 2.5 1620

Máy chiếu 9 4 4 4.5 2.5 1620

Phòng học 9 4 4 4.5 2.5 1620

Amply 9 4 4 4.5 2.5 1620

Máy chiếu 9 4 4 4.5 2.5 1620
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Phòng học 9 4 4 4.5 2.5 1620

Amply 9 4 4 4.5 2.5 1620

Máy chiếu 9 4 4 4.5 2.5 1620

Phòng học 9 4 4 4.5 2.5 1620

Amply 9 4 4 4.5 2.5 1620

Máy chiếu 9 4 4 4.5 2.5 1620

Phòng học 9 6 4 4.5 2.5 2430

Amply 9 6 4 4.5 2.5 2430

Máy chiếu 9 6 4 4.5 2.5 2430

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 9 7 4 4.5 2.5 2835

Máy chiếu 9 7 4 4.5 2.5 2835

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 9 7 4 4.5 2.5 2835

Máy chiếu 9 7 4 4.5 2.5 2835

Phòng học 9 4 4 4.5 2.5 1620

Amply 9 4 4 4.5 2.5 1620

Máy chiếu 9 4 4 4.5 2.5 1620

Phòng học 9 4 4 4.5 2.5 1620

Amply 9 4 4 4.5 2.5 1620

Máy chiếu 9 4 4 4.5 2.5 1620

Phòng học 9 4 4 4.5 2.5 1620
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Amply 9 4 4 4.5 2.5 1620

Máy chiếu 9 4 4 4.5 2.5 1620

Phòng học 9 7 4 3 2.5 1890

Amply 9 7 4 3 2.5 1890

Máy chiếu 9 7 4 3 2.5 1890

Phòng học 9 5 4 5 2.5 2250

Amply 9 5 4 5 2.5 2250

Máy chiếu 9 5 4 5 2.5 2250

Phòng học 9 5 4 5 2.5 2250

Amply 9 5 4 5 2.5 2250

Máy chiếu 9 5 4 5 2.5 2250

Phòng học 9 5 4 5 2.5 2250

Amply 9 5 4 5 2.5 2250

Máy chiếu 9 5 4 5 2.5 2250

Phòng học 9 5 4 5 2.5 2250

Amply 9 5 4 5 2.5 2250

Máy chiếu 9 5 4 5 2.5 2250

Phòng học 9 6 4 5 2.5 2700

Amply 9 6 4 5 2.5 2700

Máy chiếu 9 6 4 5 2.5 2700

Phòng học 9 6 4 5 2.5 2700

Amply 9 6 4 5 2.5 2700
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Máy chiếu 9 6 4 5 2.5 2700

Phòng học 9 6 4 5 2.5 2700

Amply 9 6 4 5 2.5 2700

Máy chiếu 9 6 4 5 2.5 2700

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 9 7 4 4.5 2.5 2835

Máy chiếu 9 7 4 4.5 2.5 2835

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 9 7 4 4.5 2.5 2835

Máy chiếu 9 7 4 4.5 2.5 2835

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 9 7 4 4.5 2.5 2835

Máy chiếu 9 7 4 4.5 2.5 2835

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 9 7 4 4.5 2.5 2835

Máy chiếu 9 7 4 4.5 2.5 2835

Phòng học 6 5 4 4 2.5 1200

Amply 6 5 4 4 2.5 1200

Máy chiếu 6 5 4 4 2.5 1200

Phòng học 7 7 4 4 2.5 1960

Amply 7 7 4 4 2.5 1960

Máy chiếu 7 7 4 4 2.5 1960
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Phòng học 8 5 4 4 2.5 1600

Amply 8 5 4 4 2.5 1600

Máy chiếu 8 5 4 4 2.5 1600

Phòng học 8 5 4 4 2.5 1600

Amply 8 5 4 4 2.5 1600

Máy chiếu 8 5 4 4 2.5 1600

Phòng học 8 5 4 4 2.5 1600

Amply 8 5 4 4 2.5 1600

Máy chiếu 8 5 4 4 2.5 1600

Phòng học 8 5 4 4 2.5 1600

Amply 8 5 4 4 2.5 1600

Máy chiếu 8 5 4 4 2.5 1600

Phòng học 8 5 4 4 2.5 1600

Amply 8 5 4 4 2.5 1600

Máy chiếu 8 5 4 4 2.5 1600

Phòng học 4 3 4 4 2.5 480

Amply 4 3 4 4 2.5 480

Máy chiếu 4 3 4 4 2.5 480

Phòng học 3 3 4 4 2.5 360

Amply 3 3 4 4 2.5 360

Máy chiếu 3 3 4 4 2.5 360

Phòng học 3 4 4 4 2.5 480
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Amply 3 4 4 4 2.5 480

Máy chiếu 3 4 4 4 2.5 480

Phòng học 9 7 4 5 2.5 3150

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 5 2.5 3150

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 5 2.5 3150

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 8 5 4 5 2.5 2000

Amply 8 5 4 5 2.5 2000

Máy chiếu 8 5 4 5 2.5 2000

Phòng học 8 5 4 5 2.5 2000

Amply 8 5 4 5 2.5 2000

Máy chiếu 8 5 4 5 2.5 2000

Phòng học 8 7 4 5 2.5 2800

Amply 8 7 4 5 2.5 2800

Máy chiếu 8 7 4 5 2.5 2800

Phòng học 8 7 4 5 2.5 2800

Amply 4 2.5 0
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Máy chiếu 9 7 4 5 2.5 3150

Phòng học 9 5 4 5 2.5 2250

Amply 9 5 4 5 2.5 2250

Máy chiếu 9 5 4 5 2.5 2250

Phòng học 9 5 4 4 2.5 1800

Amply 9 5 4 4 2.5 1800

Máy chiếu 9 5 4 4 2.5 1800

Phòng học 9 5 4 4 2.5 1800

Amply 9 5 4 4 2.5 1800

Máy chiếu 9 5 4 4 2.5 1800

Phòng học 9 5 4 4 2.5 1800

Amply 9 5 4 4 2.5 1800

Máy chiếu 9 5 4 4 2.5 1800

Phòng học 9 5 4 4 2.5 1800

Amply 9 5 4 4 2.5 1800

Máy chiếu 9 5 4 4 2.5 1800

Phòng học 9 5 4 4 2.5 1800

Amply 9 5 4 4 2.5 1800

Máy chiếu 9 5 4 4 2.5 1800

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 9 7 4 4.5 2.5 2835

Máy chiếu 9 7 4 4.5 2.5 2835

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 9 7 4 4.5 2.5 2835

Máy chiếu 9 7 4 4.5 2.5 2835

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 9 7 4 4.5 2.5 2835

Máy chiếu 9 7 4 4.5 2.5 2835

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 9 7 4 4.5 2.5 2835

Máy chiếu 9 7 4 4.5 2.5 2835

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835

Amply 9 7 4 4.5 2.5 2835

Máy chiếu 9 7 4 4.5 2.5 2835

Phòng học 9 7 4 4.5 2.5 2835
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

102

B

3

2

0

5

103

B

3

3

0

1

104

B

3

3

0

2

105

B

3

3

0

3

106

B

3

3

0

4

107

B

3

3

0

5

108

B

3

4

0

1

109

B

3

4

0

2

15



TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 9 7 4 4 2.5 2520

Máy chiếu 9 7 4 4 2.5 2520

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

109

B

3

4

0

2

110

B

3

4

0

3

111

B

3

4

0

4

112

B

3

4

0

5

113

B

3

5

0

1

114

B

3

5

0

2

115

B

3

5

0

3

116

B

3

5

0

4
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Phòng học 9 7 4 4 2.5 2520

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 8 7 4 4 2.5 2240

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 8 7 4 4 2.5 2240

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 8 7 4 4 2.5 2240

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 8 7 4 4 2.5 2240

Amply 4 2.5 0

Máy chiếu 4 2.5 0

Phòng học 8 7 4 4 2.5 2240

Amply 8 7 4 4 2.5 2240

Máy chiếu 8 7 4 4 2.5 2240

Phòng học 8 7 4 4 2.5 2240

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 7 4 4 2.5 2240

117

B

3

5

0

5

118

D

1

4

0

1

119

D

1

4

0

2

120

D

1

4

0

3

121

D

1

4

0

4

122

D

1

4

0

5

123

D

1

5

0

1

124

D

1

5

0

2
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 7 4 4 2.5 2240

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 7 4 4 2.5 2240

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 7 4 4 2.5 2240

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 8 6 4 4 2.5 1920

Máy chiếu 8 6 4 4 2.5 1920

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 8 6 4 4 2.5 1920

Máy chiếu 8 6 4 4 2.5 1920

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 8 6 4 4 2.5 1920

124

D

1

5

0

2

125

D

1

5

0

3

126

D

1

5

0

4

127

D

1

5

0

5

128

D

3

3

0

1

129

D

3

3

0

2

130

D

3

3

0

3

131

D

3

4

0

1

18



TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Máy chiếu 8 6 4 4 2.5 1920

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 8 6 4 4 2.5 1920

Máy chiếu 8 6 4 4 2.5 1920

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 8 6 4 4 2.5 1920

Máy chiếu 8 6 4 4 2.5 1920

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 8 6 4 4 2.5 1920

Máy chiếu 8 6 4 4 2.5 1920

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 8 6 4 4 2.5 1920

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 8 6 4 4 2.5 1920

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 8 6 4 4 2.5 1920

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 8 6 4 4 2.5 1920

Máy chiếu 4 0

131

D

3

4

0

1

132

D

3

4

0

2

133

D

3

4

0

3

134

D

3

5

0

1

135

Đ

N

1

0

1

136

Đ

N

1

0

2

137

Đ

N

1

0

3

138

Đ

N

1

0

4
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 6 6 4 4 2.5 1440

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 6 6 4 4 2.5 1440

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 6 6 4 4 2.5 1440

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 7 6 4 4 2.5 1680

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 7 6 4 4 2.5 1680

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

139

Đ

N

2

0

1

140

Đ

N

2

0

2

141

Đ

N

2

0

3

142

Đ

N

2

0

4

143

Đ

N

3

0

1

144

Đ

N

3

0

2

145

Đ

N

3

0

3

146

Đ

N

3

0

4
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 6 6 4 4 2.5 1440

Amply 6 6 4 4 2.5 1440

Máy chiếu 6 6 4 4 2.5 1440

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 4 0

146

Đ

N

3

0

4

147

Đ

N

4

0

1

148

Đ

N

4

0

2

149

Đ

N

4

0

3

150

Đ

N

4

0

4

151

Đ

N

4

0

5

152

Đ

N

5

0

1

153

Đ

N

5

0

2
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TT Phòng Trang TB GIỜ/ NGÀY NGÀY/ TUẦNTUẦN/THÁNG THÁNG/ KỲ KỲ/ NĂM Tổng giờ HĐ Ghi chú

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 7 6 4 4 2.5 1680

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

Phòng học 8 6 4 4 2.5 1920

Amply 4 0

Máy chiếu 4 0

157 HT A Hội trường 6.5 7 4 4 2.5 1820

153

Đ

N

5

0

2

154

Đ

N

5

0

3

155

Đ

N

5

0

4

156

Đ

N

5

0

5
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